
    MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ  

                           TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ 

                         3 Tuần (15/9 đến 3/10/2025) 

1/ Phát triển thể chất 

-Thực hiện đủ các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn ( MT 1 ) 

-Thể hiệnh nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập: Tung bóng lên cao và bắt bóng 

 ( MT 5) 

- Biết phối hợp vận động các giác quan: bật xa 50cm (MT 6) 

 -Ném trúng đích đứng ( xa 2mx cao 1,5m): Ném xa bằng một tay ( MT 8 ) 

-Nhận biết được các món ăn tại trường. Ích lợi của việc ăn uống đủ chất và đủ lượng. 

Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn(MT 18) 

2/Phát triển nhận thức 

-Biết gọi tên một số đồ dùng đồ chơi xung quanh trẻ ( MT 35) 

-Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT 44) 

- Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh ( MT 56) 

3/Phát triển ngôn ngữ. 

-Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động; ( MT 68 ) 

 - Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp ( MT 79) 

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện;. (MT 81) 

- Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:( MT 98) 

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới. 

+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 

 4/Phát triểnThẩm mỹ 

-Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. ( MT 100 ) 

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc;(MT 106) 

- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ 

điển). (MT 110) 

5/Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Cố gắng thực hiện công việc đến cùng;(MT 124 ) 

- Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày;(MT 125) 

-Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi;(MT 

136) 
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Tuần 2:  Lao động của người lớn trong 

trường MN( Từ ngày 22/9-26/9/2025) 

-Trẻ biết trường mầm non là nơi cháu đến vui 

chơi học tập  

-Trẻ biết ở trường có nhiều phòng ban và biết 

được công việc của người lớn trong trường 

mầm non. 

-Trẻ biết được mối quan hệ công việc của các 

cô chú trong trường mầm non để phục vụ cho 

các cháu. 

-Trẻ có ý thức tôn trọng và biết ơn các cô – chú 

trong trường mầm non. 

Tuần 1:  Lớp lá thân yêu 

( Từ ngày 15/9-19/9/2025) 

-Trẻ biết được vị trí lớp học của 

bé trong trường mầm non  

-Trẻ biết được tên cô giáo, tên 

các bạn trong trường mầm non  

-Trẻ kể tên được một số đồ dùng 

đồ chơi trong lớp  

-Trẻ biết sử dụng các loại đồ 

dùng cá nhân trong lớp  

-Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ 

chơi, lấy và cất đúng nơi qui 

định.  

-Trẻ biết tôn trọng cô giáo quan 

tâm giúp đỡ bạn  

 

Tuần 3: Bé vui trung thu ( Từ ngày 29/9-3/10/2025) 

-Trẻ biết ngày 15/8 âm lịch là ngày tết trung thu 

-Các hoạt động trong ngày tết trung thu 

-Không khí nhộn nhịp trang hoàng của ngày tết trung thu. 

 

 

            TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ 

Thời gian thực hiện: 3 tuần  

( Từ ngày : 15/9->3/10/2025) 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 

Chủ đề nhánh: Lớp lá thân yêu 

 Từ ngày: Từ 15/9 đến 19/9/2025 
MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT1 : Thực hiện đủ các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp trong 

bài tập thể dục theo hướng 

dẫn 

 - Hô hấp, tập hít vào, thở ra 

- Tay:  

+Đưa tay ra phía trước, sau 

+Đưa ra phiá trước, sang ngang 

+Đánh chéo hai tay ra phía 

trước , sau 

+Luân phiên từng tay đưa lên 

cao 

- Lưng,bụng,lườn:  

+Đứng cúi về trước 

+Đứng quay người sang bên 

+Nghiêng người sang bên 

+Cúi về trước, ngửa ra sau 

+ Quay người sang bên 

- Chân:  

+Khuỵ gối 

+Bật, đưa chân sang ngang 

+Đưa chân ra các phía  

+Nâng cao chân, gập gối 

- Bật về các phía: 

+ Nhảy lên phía trước 

+ Nhảy lùi về phía sau 

+Nhảy sang bên phải 

+ Nhảy sang bên trái 

 

 

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: 

+Tay-vai: Đưa tay ra 

phía trước, sau 

+ Bụng-lườn: Đứng cúi 

về trước 

+ Chân:khuỵ gối 

+Bật: bật tiến về phía 

trước 

MT 6: Biết phối hợp vận 

động các giác quan.  

 Bật - nhảy: 

+ Bật liên tục vào vòng. 

+ Bật xa 40 - 50cm. 

+ Bật - nhảy từ trên cao xuống 

(40 - 45cm). 

+ Bật tách chân, khép chân qua 

7 ô. 

+ Bật qua vật cản 15 - 20cm. 

+ Nhảy lò cò 5m. 

-Thể dục giờ học: Bật 
xa 50cm 

MT 18: Biết rửa tay bằng 

xà phòng trước khi ăn, sau 

-Thói quen rửa tay bằng xà 

phòng 

- Thao tác vệ sinh: 

Rửa tay  



khi đi vệ sinh và khi tay 

bẩn 

-Tập luyện thao tác rửa tay 

đúng cách theo 6 bước 

-Rửa tay bằng xà phòng trước 

khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi 

tay bẩn 

-Tập luyện một số thói quen tốt 

về giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn vệ 

sinh cá nhân 

- Hoạt động 

vui chơi 

-Giờ ăn. Khi tay bẩn 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 35: Biết gọi tên một 

số đồ dùng đồ chơi xung 

quanh trẻ 

Đồ dùng đồ chơi 

- Tên gọi, đặc điểm, chất liệu, 

cấu tạo và công dụng của đồ 

dùng đồ chơi. 

- Mối liên hệ đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách sử dụng 

của đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc.  

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 

2 – 3 dấu hiệu. 

Khám phá: Trường 

lớp mầm non của bé 

Hoạt động vui chơi 

MT 44: Nhận biết con số 

phù hợp với số lượng 

trong phạm vi 10. 
 

- Đếm trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng. 

- Ôn, nhận biết các chữ số, số 

lượng và số thứ tự trong phạm 

vi 10. 

- Nhận biết ý nghĩa của các con 

số được sử dụng trong cuộc 

sống hàng ngày ( Số nhà, biển 

số xe...). 

- Nhận biết con số phù hợp với 

số lượng trong phạm vi 10. 

-Làm quen với toán: 

Số lượng 1-2. nhận 

biết số 1-2  

- Hoạt động vui chơi 

MT 56: Thích khám phá 

các sự vật, hiện tượng 

xung quanh. 

-  Làm một số thí nghiệm  

- Thích đặt câu hỏi để tìm hiểu, 

làm rỏ thông tin về một sự vật 

hiện tượng nào đó. 

- Quan sát các sự vật , hiện 

tượng xung quanh 

-Hoạt động ngoài 

trời: Thử nghiệm 

“Chong chóng 

quay” 

- Hoạt động học 

-Hoạt động vui chơi 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 68: Nghe hiểu và 

thực hiện được các chỉ 

dẫn liên quan đến 2, 3 

hành động; 

- Hiểu và làm theo được 2 – 3 

yêu cầu liên tiếp. 

  - Nghe hiểu nội dung của lời 

nói trong giao tiếp 

- Hoạt động học 
- Hoạt động ngoài trời  

-Hoạt động vui chơi 



MT 79: Điều chỉnh giọng 

nói phù hợp với tình 

huống và nhu cầu giao 

tiếp; 

 

- Điều chỉnh được cường độ 

giọng nói phù hợp với nhu cầu 

giao tiếp. 

  - Các hành vi, thái độ tôn trọng 

người khác trong giao tiếp. 

- Mọi lúc mọi nơi  

MT 81: Không nói leo, 

không ngắt lời người khác 

khi trò chuyện; 

 

- Thói quen nề nếp trong học 

tập, sinh hoạt. 

- Giáo dục phép lịch sự, biết tôn 

trọng người  khác trong giao 

tiếp, không nói leo, ngắt lời khi 

người khác đang nói. 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 98 :  Làm quen với 

cách đọc và viết tiếng 

Việt: 

+ Hướng đọc, viết: từ trái 

sang phải, từ dòng trên 

xuống dòng dưới. 

+ Hướng viết của các nét 

chữ; đọc ngắt nghỉ sau các 

dấu. 

 

- Hướng viết của các nét chữ. 

- Tô các chữ cái đã học 

- Thực hiện vở bé tập tô 

-  Làm quen chữ viết: 

o,ô,ơ 

- Hoạt động vui chơi 

- Bé chuẩn bị vào lớp 

1: Bé làm quen và tập 

đồ chữ cái o,ô,ơ 

-  

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

MT 100:  Vẽ, tô màu kín, 

không chờm ra ngoài 

đường viền các hình vẽ. 

- Cách cầm bút, tư thế ngồi. 

- Tô màu trên hình rỗng đã vẽ 

sẵn  

- Vẽ và tô màu theo mẫu, theo 

đề tài, theo ý thích. 

-Tạo hình: Trang trí 

rèm cửa lớp học 

-Hoạt động vui chơi 

MT 106: Thể hiện sự vui 

thích khi hoàn thành công 

việc; 

 

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn 

thành công việc và mong muốn 

người khác khen ngợi. 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 110: Nghe và nhận 

biết các thể loại âm nhạc 

khác nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân ca, nhạc cổ điển). 

- Bé nhận biết được các thể loại 

âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu 

nhi, dân ca, nhạc cổ điển, …). 

Giáo dục âm nhạc: 

Hát – vỗ theo 

phách: Em đi mẫu 

giáo 

-Hoạt động vui chơi  

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI  



MT 124:Cố gắng thực 

hiện công việc đến cùng; 

 

-Tự tin khi thực hiện công việc 

được giao. 

-Biết trách nhiệm bản thân 

trong lớp học. 

-Hoàn thành công việc được 

giao 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 125: Chủ động làm 

một số công việc đơn giản 

hằng ngày; 

 

Tự giác thực hiện công việc 

mà không chờ sự nhắc nhỡ hay 

hỗ trợ của người khác như: Tự 

cất đồ chơi sau khi chơi, Tự 

giác đi rửa tay. 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 136:  Thích chia sẻ 

cảm xúc, kinh nghiệm, đồ 

dùng, đồ chơi với những 

người gần gũi; 

 

- Chơi thân thiện với bạn, Chia 

sẻ với bạn những cảm xúc vui 

buồn của bản thân. 

  - Biết lắng nghe ý kiến, Trao 

đổi, hướng dẫn và chia sẻ đồ 

dùng với bạn trong hoạt động 

cùng nhóm. 

Mọi lúc mọi nơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 

 Chủ đề nhánh: Lớp lá thân yêu  

Từ ngày: Từ 15/9 đến 19/9/2025 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

15/9 

Thứ 3 

16/9 

      Thứ 4 

17/9 

Thứ 5 

18/9 

Thứ 6 

19/9 

Đón 

trẻ 
- Xem tranh – Trò chuyện với trẻ về trường – lớp, bạn bè của bé, về một ngày ở 

trường, lớp. Trò chuyện về công việc của các cô giáo. Trò chuyện với trẻ về các góc chơi trong 

lớp. Xem tranh về chủ đề, chơi tự do. TCVĐ : Chim bay cò bay 

Thể 

dục 

sáng 

Hô hấp1 – Tay 1 – Bụng 1- Chân 1- Bật 1 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

vườn hoa 

TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột 

chơi tự do 

Quan sát công 

việc của cô phục 

vụ  

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

chơi tự do 

Thử nghiệm: 

Chong 

chóng quay 

TCVĐ: thỏ 

đổi lồng 

chơi tự do  

 

Quan sát vườn hoa  

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột  

chơi tự do 

 

Chăm sóc cây 

cảnh trong 

trường  

TCVĐ: Thỏ 

đổi lồng 

chơi tự do 

Hoạt 

động 

chung 

Khám phá 

Trường lớp 

mầm non của 

bé 

Giáo dục âm 

nhạc 

 Hát – vỗ theo 

phách : Em đi mẫu 

giáo 

Nghe hát: Ngày 

đầu tiên đi học 

TCAN :Ai nhanh 

nhất 

Làm quen 

chữ viết  

O-Ô-Ơ 

(tiết 1) 

Thể dục giờ học 

 Bật xa 50 cm 

TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh 

Làm quen 

với toán 

Số lượng 

1-2. nhận 

biết số 1-2 

(tr 2) 

 

Làm quen văn 

học 

Kể chuyện: ”món 

quà của cô giáo” 

Tạo hình  

Trang trí rèm cửa 

lớp học 

( tr 3) 

 

Hoạt 

động 

vui 

chƣơi 

-Thứ 2: Phân vai : Cô giáo – Gia đình –BTLNT : Pha hột é ... 

-Thứ 3: Xây dựng : Lớp học của bé 

-Thứ 4: Học tập : Vòng xoay may mắn – Xem tranh truyện trường mầm non – Tập sao chép 

chữ cái . áp ứng dụng TC Happykids ” Tìm hình có chứa chữ cái ” 

-Thứ 5: Nghệ thuật : Nặn đồ chơi ngoài trời , Vẽ - tô màu cô giáo , vẽ bạn cùng lớp Làm đồ 

dùng – đồ chơi bằng phế liệu – Đọc thơ về chủ đề - Hát múa theo chủ đề 

-Thứ 6: Thiên nhiên : Đong nước vào chai 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn trò 

chơi 

Thỏ đổi chuồng 

Thao tác vệ sinh  

Đánh răng 

Phòng máy 

Ôn tập LQCC 

Các nét cơ bản 

(tr 2,3) 

 

Bé vào lớp 1 

Bé làm quen và tập 

đồ chữ cái 

o,ô,ơ 

( tr 2) 

Sinh hoạt 

cuối tuần 

Trả 

trẻ 

Thả đĩa ba ba 

Rồng rắn 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 

Chủ đề nhánh: Lao động của người lớn trong trường mầm non 

 Từ ngày: Từ 22/9 đến 26/9/2025 
MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT1 : Thực hiện đủ các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp trong 

bài tập thể dục theo hướng 

dẫn 

 - Hô hấp, tập hít vào, thở ra 

- Tay:  

+Đưa tay ra phía trước, sau 

+Đưa ra phiá trước, sang ngang 

+Đánh chéo hai tay ra phía 

trước , sau 

+Luân phiên từng tay đưa lên 

cao 

- Lưng,bụng,lườn:  

+Đứng cúi về trước 

+Đứng quay người sang bên 

+Nghiêng người sang bên 

+Cúi về trước, ngửa ra sau 

+ Quay người sang bên 

- Chân:  

+Khuỵ gối 

+Bật, đưa chân sang ngang 

+Đưa chân ra các phía  

+Nâng cao chân, gập gối 

- Bật về các phía: 

+ Nhảy lên phía trước 

+ Nhảy lùi về phía sau 

+Nhảy sang bên phải 

+ Nhảy sang bên trái 

 

 

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: 

+Tay-vai: Đưa tay ra 

phía trước, sang ngang 

+ Bụng-lườn: Đứng cúi 

về trước 

+ Chân:khuỵ gối 

+Bật: bật tiến về phía 

trước 

MT 5: Thể hiện nhanh, 

mạnh, khéo trong thực 

hiện bài tập. 

 

- Tung, ném, bắt: 

+ Tung bóng lên cao và bắt. 

+ Tung, đập bắt bóng tại chỗ. 

+ Đi và đập bắt bóng. 

+ Ném xa bằng 1 tay, 2 tay. 

+ Ném trúng đích bằng 1 tay, 2 

tay. 

-Thể dục giờ học: 
Tung bóng lên cao và 
bắt bóng 

MT 18: Biết rửa tay bằng 

xà phòng trước khi ăn, sau 

-Thói quen rửa tay bằng xà 

phòng 

- Thao tác vệ sinh: 

Rửa tay  

- Hoạt động vui chơi 



khi đi vệ sinh và khi tay 

bẩn 

-Tập luyện thao tác rửa tay 

đúng cách theo 6 bước 

-Rửa tay bằng xà phòng trước 

khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi 

tay bẩn 

-Tập luyện một số thói quen tốt 

về giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn vệ 

sinh cá nhân 

-Giờ ăn. Khi tay bẩn 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 35: Biết gọi tên một 

số đồ dùng đồ chơi xung 

quanh trẻ 

Đồ dùng đồ chơi 

- Tên gọi, đặc điểm, chất liệu, 

cấu tạo và công dụng của đồ 

dùng đồ chơi. 

- Mối liên hệ đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách sử dụng 

của đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc.  

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 

2 – 3 dấu hiệu. 

Khám phá: Lao 

ñoäng cuûa ngöôøi lôùn 

trong tröôøng MN ( 

Cô cấp dưỡng – bác 

bảo vệ) 

Hoạt động vui chơi 

MT 44: Nhận biết con số 

phù hợp với số lượng 

trong phạm vi 10. 
 

- Đếm trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng. 

- Ôn, nhận biết các chữ số, số 

lượng và số thứ tự trong phạm 

vi 10. 

- Nhận biết ý nghĩa của các con 

số được sử dụng trong cuộc 

sống hàng ngày ( Số nhà, biển 

số xe...). 

- Nhận biết con số phù hợp với 

số lượng trong phạm vi 10. 

-Làm quen với toán: 

Số lượng 3,4. Nhận 

biết số 3,4 ( tr 3) 

 

- Hoạt động vui chơi 

MT 56: Thích khám phá 

các sự vật, hiện tượng 

xung quanh. 

-  Làm một số thí nghiệm  

- Thích đặt câu hỏi để tìm hiểu, 

làm rỏ thông tin về một sự vật 

hiện tượng nào đó. 

- Quan sát các sự vật , hiện 

tượng xung quanh 

-Hoạt động ngoài trời: 

Thử nghiệm “ Nước đá 

biến đâu mất  

” 

-Hoạt động vui chơi 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 68: Nghe hiểu và 

thực hiện được các chỉ 

dẫn liên quan đến 2, 3 

hành động; 

- Hiểu và làm theo được 2 – 3 

yêu cầu liên tiếp. 

  - Nghe hiểu nội dung của lời 

nói trong giao tiếp 

- Hoạt động học 
- Hoạt động ngoài trời  

-Hoạt động vui chơi 



MT 79: Điều chỉnh giọng 

nói phù hợp với tình 

huống và nhu cầu giao 

tiếp; 

 

- Điều chỉnh được cường độ 

giọng nói phù hợp với nhu cầu 

giao tiếp. 

  - Các hành vi, thái độ tôn trọng 

người khác trong giao tiếp. 

- Mọi lúc mọi nơi  

MT 81: Không nói leo, 

không ngắt lời người khác 

khi trò chuyện; 

 

- Thói quen nề nếp trong học 

tập, sinh hoạt. 

- Giáo dục phép lịch sự, biết tôn 

trọng người  khác trong giao 

tiếp, không nói leo, ngắt lời khi 

người khác đang nói. 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 98 :  Làm quen với 

cách đọc và viết tiếng 

Việt: 

+ Hướng đọc, viết: từ trái 

sang phải, từ dòng trên 

xuống dòng dưới. 

+ Hướng viết của các nét 

chữ; đọc ngắt nghỉ sau các 

dấu. 

 

- Hướng viết của các nét chữ. 

- Tô các chữ cái đã học 

- Thực hiện vở bé tập tô 

-  Làm quen chữ viết: 

o,ô,ơ 

- Hoạt động vui chơi 

- Bé chuẩn bị vào lớp 

1: Trò chơi với các chữ 

cái o, ô, ơ 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

MT 100:  Vẽ, tô màu kín, 

không chờm ra ngoài 

đường viền các hình vẽ. 

- Cách cầm bút, tư thế ngồi. 

- Tô màu trên hình rỗng đã vẽ 

sẵn  

- Vẽ và tô màu theo mẫu, theo 

đề tài, theo ý thích. 

-Tạo hình: vẽ tô màu cô 

giáo 

-Hoạt động vui chơi 

MT 106: Thể hiện sự vui 

thích khi hoàn thành công 

việc; 

 

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn 

thành công việc và mong muốn 

người khác khen ngợi. 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 110: Nghe và nhận 

biết các thể loại âm nhạc 

khác nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân ca, nhạc cổ điển). 

- Bé nhận biết được các thể loại 

âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu 

nhi, dân ca, nhạc cổ điển, …). 

Giáo dục âm nhạc: 

Hát – vận động : 

trường chúng cháu 

là trường mầm non 

 

-Hoạt động vui chơi  

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI  



MT 124:Cố gắng thực 

hiện công việc đến cùng; 

 

-Tự tin khi thực hiện công việc 

được giao. 

-Biết trách nhiệm bản thân 

trong lớp học. 

-Hoàn thành công việc được 

giao 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 125: Chủ động làm 

một số công việc đơn giản 

hằng ngày; 

 

Tự giác thực hiện công việc 

mà không chờ sự nhắc nhỡ hay 

hỗ trợ của người khác như: Tự 

cất đồ chơi sau khi chơi, Tự 

giác đi rửa tay. 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 136:  Thích chia sẻ 

cảm xúc, kinh nghiệm, đồ 

dùng, đồ chơi với những 

người gần gũi; 

 

- Chơi thân thiện với bạn, Chia 

sẻ với bạn những cảm xúc vui 

buồn của bản thân. 

  - Biết lắng nghe ý kiến, Trao 

đổi, hướng dẫn và chia sẻ đồ 

dùng với bạn trong hoạt động 

cùng nhóm. 

Mọi lúc mọi nơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 

Chủ đề nhánh: Lao động của người lớn trong truờng mầm non 

Từ ngày: Từ 22/9 đến 26/9/2025 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

22/9 

Thứ 3 

23/9 

Thứ 4 

24/9 

Thứ 5 

25/9 

Thứ 6 

26/9 

Đón 

trẻ 
- Xem tranh – Trò chuyện về công việc của: cô giáo, phục vụ, bác bảo vệ, cấp dưỡng. Trò chuyện 

với trẻ về các góc chơi trong lớp. Xem tranh về chủ đề, chơi tự do. TCVĐ : Chim bay cò bay 

Thể 

dục 

sáng 

Hô hấp1 – Tay 2 – Bụng 1- Chân 1- Bật 1  

( Kết hợp bài : Trường chúng cháu là trường mầm non) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát thời 

tiết 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

chơi tự do 

Quan sát trường 

MN Hoa Hướng 

Dương  

TCCL : Ai làm 

người cuối cùng. 

Chơi tự do 

 

Thử nghiệm: Nước đá 

biến đâu mất  

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  

 

chơi tự do 

Quan sát thời tiết 

TCCL : Ai làm người 

cuối cùng. 

 

chơi tự do 

 

“Tưới vườn cây 

trong trường” 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  

 

Chơi tự do 

Hoạt 

động 

chung 

Khám phá 

Lao ñoäng cuûa 

ngöôøi lôùn 

trong tröôøng 

MN ( Cô cấp 

dưỡng – bác 

bảo vệ) 

 

Giáo dục âm 

nhạc Hát và vận 

động : Trường 

chùng cháu là 

trường mầm non ” 

NH: cô giáo em  

TCAN : Đón tên 
bạn hát  

Làm quen chữ viết 

 O-Ô-Ơ 

(tiết 2 ) 

 

 

Thể dục giờ học  

Tung bóng lên cao và 

bắt bóng 

Làm quen 

với toán 

Số lượng 3,4. 

Nhận biết số 3,4 

( tr 3) 

 

Làm quen văn 

học  

Thơ : cô giáo của 
em ” 

TT: dạy thơ 

Tạo hình  

Vẽ tô màu cô 

giáo 

 ( tr4) 

 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

-Thứ 2: Phân vai : cấp dưỡng – Gia đình  –BTLNT : sữa đậu nành  

 -Thứ 3: Xây dựng : Lớp học của bé 

-Thứ 4: Học tập : Vòng xoay may mắn – Xem tranh truyện trường mầm non – Tập sao chép 

chữ cái. Ứng dụng TC“Sprank” Tìm hình có chứa chữ cái”. TCVĐ : Rồng rắn 

-Thứ 5: Nghệ thuật : Nặn đồ chơi ngoài trời , Vẽ - tô màu cô giáo , vẽ bạn cùng lớp Làm đồ 

dùng – đồ chơi bằng phế liệu – Đọc thơ về chủ đề - Hát múa theo chủ đề 

-Thứ 6: Thiên nhiên : Chơi với cát 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi 

Ai làm người 

cuối cùng 

Thao tác vệ sinh  

Rửa tay 

Phòng máy 

Ôn tập LQCC 

Các nét cơ bản (tr 4,5) 

 

Bé vào lớp 1 

Trò chơi với các 

chữ cái o, 

ô, ơ 

( tr 3) 

Sinh hoạt 

cuối tuần 

Trả 

trẻ 

                                                 Lộn cầu vồng 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 

Chủ đề nhánh: Bé vui trung thu 

 Từ ngày: Từ 29/9 đến 3/10/2025 
MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT1 : Thực hiện đủ các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp trong 

bài tập thể dục theo hướng 

dẫn 

 - Hô hấp, tập hít vào, thở ra 

- Tay:  

+Đưa tay ra phía trước, sau 

+Đưa ra phiá trước, sang ngang 

+Đánh chéo hai tay ra phía 

trước , sau 

+Luân phiên từng tay đưa lên 

cao 

- Lưng,bụng,lườn:  

+Đứng cúi về trước 

+Đứng quay người sang bên 

+Nghiêng người sang bên 

+Cúi về trước, ngửa ra sau 

+ Quay người sang bên 

- Chân:  

+Khuỵ gối 

+Bật, đưa chân sang ngang 

+Đưa chân ra các phía  

+Nâng cao chân, gập gối 

- Bật về các phía: 

+ Nhảy lên phía trước 

+ Nhảy lùi về phía sau 

+Nhảy sang bên phải 

+ Nhảy sang bên trái 

 

 

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: 

+Tay-vai: Đưa tay ra 

phía trước, sang ngang 

+ Bụng-lườn: Đứng cúi 

về trước 

+ Chân:khuỵ gối 

+Bật: bật tiến về phía 

trước 

MT 8: Ném trúng đích 

đứng (xa 2m x cao 1,5m)   

 

- Ném xa bằng 1 tay, 2 tay. 

- Ném trúng đích đứng 1 tay, 2 

tay. 

 

-Thể dục giờ học: Ném 

xa bằng một tay 
 

MT 18: Biết rửa tay bằng 

xà phòng trước khi ăn, sau 

khi đi vệ sinh và khi tay 

bẩn 

-Thói quen rửa tay bằng xà 

phòng 

-Tập luyện thao tác rửa tay 

đúng cách theo 6 bước 

-Rửa tay bằng xà phòng trước 

khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi 

tay bẩn 

Mọi lúc mọi nơi 



-Tập luyện một số thói quen tốt 

về giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn vệ 

sinh cá nhân 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 35: Biết gọi tên một 

số đồ dùng đồ chơi xung 

quanh trẻ 

Đồ dùng đồ chơi 

- Tên gọi, đặc điểm, chất liệu, 

cấu tạo và công dụng của đồ 

dùng đồ chơi. 

- Mối liên hệ đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách sử dụng 

của đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc.  

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 

2 – 3 dấu hiệu. 

Khám phá: Những 

hoạt động trong ngày 

tết trung thu 

Hoạt động vui chơi 

MT 44: Nhận biết con số 

phù hợp với số lượng 

trong phạm vi 10. 
 

- Đếm trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng. 

- Ôn, nhận biết các chữ số, số 

lượng và số thứ tự trong phạm 

vi 10. 

- Nhận biết ý nghĩa của các con 

số được sử dụng trong cuộc 

sống hàng ngày ( Số nhà, biển 

số xe...). 

- Nhận biết con số phù hợp với 

số lượng trong phạm vi 10. 

-Làm quen với toán: 

Đếm trong phạm  vi 

4 (tr 4) 

- Hoạt động vui chơi 

MT 56: Thích khám phá 

các sự vật, hiện tượng 

xung quanh. 

-  Làm một số thí nghiệm  

- Thích đặt câu hỏi để tìm hiểu, 

làm rỏ thông tin về một sự vật 

hiện tượng nào đó. 

- Quan sát các sự vật , hiện 

tượng xung quanh 

-Hoạt động ngoài trời: 

Thử nghiệm “Làm nổi 

1 vật chìm” 

-Hoạt động vui chơi 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 68: Nghe hiểu và 

thực hiện được các chỉ 

dẫn liên quan đến 2, 3 

hành động; 

- Hiểu và làm theo được 2 – 3 

yêu cầu liên tiếp. 

  - Nghe hiểu nội dung của lời 

nói trong giao tiếp 

- Hoạt động học 
- Hoạt động ngoài trời  

-Hoạt động vui chơi 

MT 79: Điều chỉnh giọng 

nói phù hợp với tình 

huống và nhu cầu giao 

tiếp; 

 

- Điều chỉnh được cường độ 

giọng nói phù hợp với nhu cầu 

giao tiếp. 

  - Các hành vi, thái độ tôn trọng 

người khác trong giao tiếp. 

- Mọi lúc mọi nơi  



MT 81: Không nói leo, 

không ngắt lời người khác 

khi trò chuyện; 

 

- Thói quen nề nếp trong học 

tập, sinh hoạt. 

- Giáo dục phép lịch sự, biết tôn 

trọng người  khác trong giao 

tiếp, không nói leo, ngắt lời khi 

người khác đang nói. 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 98 :  Làm quen với 

cách đọc và viết tiếng 

Việt: 

+ Hướng đọc, viết: từ trái 

sang phải, từ dòng trên 

xuống dòng dưới. 

+ Hướng viết của các nét 

chữ; đọc ngắt nghỉ sau các 

dấu. 

 

- Hướng viết của các nét chữ. 

- Tô các chữ cái đã học 

- Thực hiện vở bé tập tô 

-  Làm quen chữ viết: 

o,ô,ơ 

- Hoạt động vui chơi 
- Bé chuẩn bị vào lớp 

1: Bé làm quen và tập 
đồ chữ cái a,ă,â ( tr 4) 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

MT 100:  Vẽ, tô màu kín, 

không chờm ra ngoài 

đường viền các hình vẽ. 

- Cách cầm bút, tư thế ngồi. 

- Tô màu trên hình rỗng đã vẽ 

sẵn  

- Vẽ và tô màu theo mẫu, theo 

đề tài, theo ý thích. 

-Tạo hình: Vẽ, tô màu 

đồ chơi trong trường 

MN (tr2) 

-Hoạt động vui chơi 

MT 106: Thể hiện sự vui 

thích khi hoàn thành công 

việc; 

 

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn 

thành công việc và mong muốn 

người khác khen ngợi. 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 110: Nghe và nhận 

biết các thể loại âm nhạc 

khác nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân ca, nhạc cổ điển). 

- Bé nhận biết được các thể loại 

âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu 

nhi, dân ca, nhạc cổ điển, …). 

Giáo dục âm nhạc: 

hát- vổ phách “ đêm 

trung thu” 

 

-Hoạt động vui chơi  

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI  

MT 124:Cố gắng thực 

hiện công việc đến cùng; 

 

-Tự tin khi thực hiện công việc 

được giao. 

-Biết trách nhiệm bản thân 

trong lớp học. 

-Hoàn thành công việc được 

giao 

Mọi lúc mọi nơi 



MT 125: Chủ động làm 

một số công việc đơn giản 

hằng ngày; 

 

Tự giác thực hiện công việc 

mà không chờ sự nhắc nhỡ hay 

hỗ trợ của người khác như: Tự 

cất đồ chơi sau khi chơi, Tự 

giác đi rửa tay. 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 136:  Thích chia sẻ 

cảm xúc, kinh nghiệm, đồ 

dùng, đồ chơi với những 

người gần gũi; 

 

- Chơi thân thiện với bạn, Chia 

sẻ với bạn những cảm xúc vui 

buồn của bản thân. 

  - Biết lắng nghe ý kiến, Trao 

đổi, hướng dẫn và chia sẻ đồ 

dùng với bạn trong hoạt động 

cùng nhóm. 

Mọi lúc mọi nơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 

Chủ đề nhánh: Bé vui trung thu 

Từ ngày: Từ 29/9 đến 3/10/2025 

Hoạt 

động 

    Thứ 2 

       29/9 

        Thứ 3 

30/9 

Thứ 4 

1/10 

Thứ 5 

2/10 

Thứ 6 

3/10 

Đón 

trẻ 

- Xem tranh- hình ảnh ;Trò chuyện với trẻ về ngày trung thu, đặc điểm của ngày tết trung thu, ý 

nghĩa, các hoạt động trong ngày trung thu: Rước đèn, múa hát, phá cỗ…Các loại đồ chơi, đồ dùng 

ngày trung thu. 

TCVĐ: Tìm bạn. 

Thể 

dục 

sáng 

Hô hấp1 – Tay 2 – Bụng 1- Chân 1- Bật 1  

( Kết hợp bài : Trường chúng cháu là trường mầm non) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

cây hoa sứ 

TCVĐ: 

Mèo 

đuổi chuột 

chơi tự do 

Quan sát chiếc 

lồng đèn trung 

thu 

TCVĐ: Tìm bạn 

trai – bạn gái chơi 

tự do 

Thử nghiệm : Làm 

nổi 1 vật chìm 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

chơi tự do 

Quan sát cây 

hoa sứ 

TCVĐ: Tìm 

bạn trai – bạn 

gái chơi tự do 

Chăm sóc cây cảnh 

trong trường 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

 

chơi tự do 

Hoạt 

động 

chung 

Khám phá 

Những hoạt động 

trong ngày tết 

trung thu  

 

Âm nhạc 

Hát – vỗ theo 
phách : Đêm 
trung thu 
Nghe hát: Chiếc 

đèn ông sao 
 TCAN :Ai đoán 

giỏi 

Làm quen 

chữ viết O-Ô-
Ơ 

(tiết 3) 

 

Thể dục giờ học 

Ném xa bằng một 

tay 

TCVĐ: Thi 

xem đội nào 

nhanh 

Làm quen với 

toán  

Đếm trong phạm  

vi 4 (tr 4)  

 

Phát triển ngôn 

ngữ  

Tọa đàm với trẻ về 

ngày tết trung thu   

Tạo hình  

 Vẽ, tô màu đồ 

chơi trong trường 

MN (tr2) 
 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Thứ 2: phân vai Cô giáo -Ba mẹ đưa con đi học ngày khai trường - BTLNT : giới thiệu, sắp xếp đồ 

dùng, dụng cụ BTLNT 

-Thứ 3: xây dựng : Trường Mầm non 

-Thứ 4: Học tập : Vòng xoay may mắn – Xem tranh truyện trường mầm non – Tập sao chép chữ cái 

. Spank: dạy trẻ làm quen thao tác chuột.TCVĐ : Rồng rắn 

-Thứ 5: Nghệ thuật : Nặn đồ chơi ngoài trời , Vẽ - tô màu cô giáo, vẽ bạn cùng lớp Làm đồ dùng – 

đồ chơi bằng phế liệu – Đọc thơ về chủ đề - Hát múa theo chủ đề 

-Thứ 6: Thiên nhiên : Làm chong chóng bằng lá dừa 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi 

Tìm bạn 

trai bạn gái 

Thao tác vệ 

sinh 

Lau mặt khi có 

mồ hôi 

Hoạt động 

phòng máy 

Tạo hình ngoài 

tiết học 

Bé và cơ thể 

của bé 

Bé vào lớp 1 

Bé làm quen và 
tập đồ chữ cái 

a,ă,â 

( tr 4) 

Sinh hoạt cuối 

tuần 

Trả 

trẻ 

Bắt 

bướm 



 


